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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SVHTTDL Hà Giang, ngày         tháng         năm    
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch  

dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

 
 

Thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí 

thư và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, 

an toàn tiết kiệm. 

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho khách du lịch và các đơn vị lữ hành 

có nhu cầu đến tham quan, trải nghiệm tại Hà Giang. Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Giang trân trọng thông báo danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

mở cửa phục vụ khách du lịch vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa 

bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phố Hà Giang: 168 cơ sở 

2. Huyện Hoàng Su Phì: 58 cơ sở 

3. Huyện Quản Bạ: 38 cơ sở 

4. Huyện Quang Bình: 36 cơ sở 

5. Huyện Mèo Vạc: 33 cơ sở 

6. Huyện Xín Mần: 7 cơ sở 

7. Huyện Vị Xuyên: 22 cơ sở 

8. Huyện Đồng Văn: 217 cơ sở 

 (Có danh sách kèm theo) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang kính đề nghị Quý cơ quan, 

đơn vị hỗ trợ thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm TTDL; Tạp chí Du lịch (TCDL) 

- Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Báo Hà Giang; Đài PTTH Hà Giang; 

Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang; 

- Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- VNPT Ioffice; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Tình 
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DANH SÁCH  

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang  

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SVHTTDL ngày          /01/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang) 

 

 

STT Tên cơ sở 
Dịch vụ kinh 

doanh 
Địa chỉ 

Số điện thoại 

liên hệ 
Loại hạng 

I THÀNH PHỐ HÀ GIANG: 168 cơ sở 

1.  Khách sạn Tiamo  Khách sạn Số 51, Nguyễn Thái Học, tổ 22 0946133619 1 sao 

2.  Khách sạn Thu Huyền  Khách sạn Số 91,Nguyễn Thái Học, Tổ 16 0989413838 1 sao 

3.  Long Hostel  Homestay Số 35C, Lý Tự Trọng, Tổ 17 0342475666 Đạt tiêu chuẩn 

4.  Khách sạn Thiên Thanh  Khách sạn  Số 37, Minh Khai, Tổ 9 0816888898  

5.  Khách sạn Mai Linh  Khách sạn  Số 153, Nguyễn Thái Học, Tổ 22 02193888585  

6.  Nhà nghỉ Đá Vàng  Nhà nghỉ  Số 71, Nguyễn Thái Học, Tổ 10 0818471588  

7.  Khách sạn Nhớ  Khách sạn  Số 67, Ngõ 2, Hải Thượng Lãn Ông, 0966313787  

8.  Nhà Nghỉ Ngọc Lan  Nhà nghỉ  Số 119, Nguyễn Thái Học, Tổ 22 0366971693  

9.  Nhà nghỉ Thủy Tiên  Nhà nghỉ  Số 17, Nguyễn Thái Học, Tổ 10 0915051156  

10.  Nhà nghỉ Trung Kiên  Nhà nghỉ  Số 02, Nguyễn Thái Học, Tổ 16 0978271244  

11.  Xưa & Nay  Khách sạn  Số 209, Minh Khai, Tổ 2 09784087988  

12.  KS Anh Quân  Khách sạn  Số 24B, Nguyễn Thái Học, Tổ 16 0983264336  

13.  Hảo Homestay  Homestay  Số 24B, Nguyễn Thái Học, Tổ 16 0832966555  

14.  Lý Đức Tô  Lưu trú  Thôn Bản Tùy 0963740244  

15.  Vi Quốc Chung Lưu trú Thôn Bản Tùy 0912461568  

16.  Phan Văn Chiến Lưu trú Thôn Bản Tùy 0943297118  
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17.  Hoàng Văn Đức Lưu trú Thôn Bản Tùy 0835086947  

18.  Khách sạn Hoàn Hảo Khách sạn Tổ 3 Phường Ngọc Hà 0988894567  

19.  Trần Thị Bích Ngọc Lưu trú Tổ 3 Phường Ngọc Hà 0388228333  

20.  Nhà nghỉ 72a Lưu trú Tổ 1 Phường Nguyễn Trãi  0829663838  

21.  Nhà nghỉ Cúc Phương Lưu trú Tổ 1 Phường Nguyễn Trãi 0974203808  

22.  Nhà nghỉ Anh Duy Lưu trú Tổ 2 Phường Nguyễn Trãi 0942166808  

23.  Nhà nghỉ Bảo Cương Lưu trú Tổ 2 Phường Nguyễn Trãi 0843198555  

24.  Nhà nghỉ Bảo Ngọc Lưu trú Tổ 2 Phường Nguyễn Trãi 0987001862  

25.  Nhà nghỉ Cường Thịnh Lưu trú Tổ 2 Phường Nguyễn Trãi 0865129568  

26.  Nhà khách Biên phòng Lưu trú Tổ 3 Phường Nguyễn Trãi 0972529928  

27.  Khách sạn Ciao Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0829496888  

28.  Khách sạn Hoàng Anh Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0978613678  

29.  Nhà nghỉ Hương Trà 1 Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0985663814  

30.  Khách sạn Khánh Huyền Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0837066567  

31.  Khách sạn Kiến vàng Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0913271272  

32.  Nhà nghỉ Phương Đông Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0937306886  

33.  Nhà khách Hà An Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0972081778  

34.  Nhà nghỉ Ong vàng Hà 

Giang 

Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0948805550 
 

35.  Nhà khách Tỉnh ủy Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0818260679  

36.  Nhà nghỉ Thiên Ân Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0913435522  

37.  Khách sạn Đức Lan Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0963213344  

38.  Nhà nghỉ Hương Trà Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0985663819  

39.  Khách sạn Khánh Huyền Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 0837066567  
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40.  Yên biên Luxury Lưu trú Tổ 5 Phường Nguyễn Trãi 02193899999  

41.  Nhà nghỉ Công đoàn Lưu trú Tổ 6 Phường Nguyễn Trãi 0979861387  

42.  Khách sạn Royal Lưu trú Tổ 6 Phường Nguyễn Trãi 0913271069  

43.  Nhà nghỉ Ruxury Hostel Lưu trú Tổ 6 Phường Nguyễn Trãi 0888961996  

44.  Nhà nghỉ Lala Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0983119259  

45.  Nhà nghỉ Thu Hiền Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0972725567  

46.  Khách sạn Nhật Bảo Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0912253590  

47.  Nhà nghỉ Thanh Loan Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0944442995  

48.  Nhà nghỉ Hải Đăng Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0855667819  

49.  Nhà nghỉ An Vinh Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0915503186  

50.  Mỵ Homestay Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0947905905  

51.  Nhà nghỉ Thanh Tâm Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0947892999  

52.  Khách sạn Square hotel Lưu trú Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0989743369  

53.  Khách san Huy Hoàn Lưu trú Tổ 10 Phường Nguyễn Trãi 0982456388  

54.  Hải Phận Homestay Lưu trú Tổ 11 Phường Nguyễn Trãi 0384008673  

55.  Homestay bên suối hà 

giang 

Lưu trú Tổ 12 Phường Nguyễn Trãi 0914701033 
 

56.  NHÀ NGHỈ  Goden Jungle Lưu trú Tổ 12 Phường Nguyễn Trãi 0376796999  

57.  Nhà nghỉ 36A Lưu trú Tổ 13 Phường Nguyễn Trãi 0945696570  

58.  Khách sạn Bảo Trang Lưu trú Tổ 14 Phường Nguyễn Trãi 0835002323  

59.  Nhà nghỉ Đức Giang Lưu trú Tổ 14 Phường Nguyễn Trãi 0976523202  

60.  Nhà nghỉ Tùng Phương Lưu trú Tổ 14 Phường Nguyễn Trãi 838422823  

61.  Nhà nghỉ Hoa Sơn Lưu trú Tổ 14 Phường Nguyễn Trãi 0982305783  

62.  Homestay Cọ Home Lưu trú Tổ 14 Phường Nguyễn Trãi 0976566678  
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63.  Khách sạn Hoàng Hoa Lưu trú Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi 0914349541  

64.  Nhà nghỉ Thái homestay Lưu trú Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi 0916286886  

65.  Nhà nghỉ Minh Ngọc Lưu trú Tổ 15 Phường Nguyễn Trãi 0912639908  

66.  Nhà nghỉ Hương Thảo Lưu trú Tổ 16 Phường Nguyễn Trãi 915395000  

67.  Nhà nghỉ Hoa Long Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 912336385  

68.  Khách sạn Hà Dương Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0966313476  

69.  Khách sạn Phú Quý Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0357694593  

70.  Nhà nghỉ 68 Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0949416456  

71.  Nhà nghỉ Bình An Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 986984888  

72.  Nhà nghỉ Bồng Lai Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0988655558  

73.  Nhà nghỉ Cao nguyên S Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0973137825  

74.  Nhà nghỉ Lila Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0979987289  

75.  Nhà nghỉ Hướng Dương Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0338021996  

76.  Nhà nghỉ Hồng Nhung Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0972246222  

77.  Nhà nghỉ Kim Liên Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0988655558  

78.  Nhà nghỉ Lan Hương Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0834361234  

79.  Nhà nghỉ Thanh Thảo Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0977086658  

80.  Nhà nghỉ Thùy Linh Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0947952649  

81.  Khách sạn Phoenix Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0914820188  

82.  Nhà nghỉ Bình dân 79 Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0848499225  

83.  Nhà nghỉ Hà Phương Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0917808668  

84.  Nhà nghỉ Đông Tây Lưu trú Tổ 17 Phường Nguyễn Trãi 0834634309  

85.  Nhà nghỉ Thu Thi Lưu trú Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi 0942329466  

86.  Nhà nghỉ Thu Trang Lưu trú Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi 0364563558  
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87.  Hà Giang Riverside Hotell Lưu trú Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi 0972426451  

88.  Garden Villa Lưu trú Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi 0913271256  

89.  Hà Phượt Homestay Lưu trú Tổ 18 Phường Nguyễn Trãi 0944686366  

90.  Mai Son Homestay Homestay Tổ 9 Phường Nguyễn Trãi 0912149889  

91.  Cay Homestay Homestay Thôn Tha 0397971395  

92.  Thien Homestay Homestay Thôn Tha 0386734043  

93.  Viet Bac Homestay Homestay Thôn Tha 0394619238  

94.  Đợi Homestay Homestay Thôn Tha 0974714499  

95.  Đựng Homestay Homestay Thôn Tha 0839525788  

96.  Toi Homestay Homestay Thôn Hạ Thành 0973035518  

97.  HAHA Homestay Homestay Thôn Hạ Thành 0981346702  

98.  Đồng quê Homestay Homestay Thôn Hạ Thành 0971117181  

99.  Hạ Thành Homestay Homestay Thôn Hạ Thành 0399516420  

100.  Đoàn Homestay Homestay Thôn Hạ Thành 0365022754  

101.  Hộ bà Thơm Homestay Thôn Hạ Thành 0975604167  

102.  Palmhagiang Homestay Thôn Khuổi My 0983131896  

103.  Nhà nghỉ Hải Ninh Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0967330598  

104.  Nhà nghỉ Quốc Khang Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0327807452  

105.  Nhà nghỉ Anh Anh Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0978716999  

106.  GiaMin Homestay Thôn Cầu Mè 0913271518  

107.  Nhà nghỉ Khánh Linh Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0911033869  

108.  Nhà nghỉ Cầu Mè Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0915475399  

109.  Homestay Giang sơn Homstay Thôn Cầu Mè 0988470863  

110.  Khách sạn Anh Tú Khách sạn Thôn Cầu Mè 0984791966  
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111.  Khách sạn Đinh Gia Khách sạn Thôn Cầu Mè 0982471999  

112.  Nhà nghỉ Trung Thành Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0372358999  

113.  Nhà nghỉ Liên Chiểu Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0974898753  

114.  Nhà nghỉ Hồng Ngọc Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0965211005  

115.  Nhà nghỉ Bích Phương 3 Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0376939123  

116.  Nhà nghỉ Sông Lô Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0837786886  

117.  Khách sạn Hoàng Kim Khách sạn Thôn Cầu Mè 0948092806  

118.  Nhà nghỉ Hải Dũng Nhà nghỉ Thôn Cầu Mè 0978011398  

119.  Nhà nghỉ Như Ý Nhà nghỉ Thôn Lâm Đồng 0916712684  

120.  Hoàng Văn Việt Homstay Thôn Lâm Đồng 0918656888  

121.  Hà Giang Hosten Khách sạn Thôn Lâm Đồng 0982818385  

122.  Nhà nghỉ QT Nhà nghỉ Thôn Lâm Đồng 0975338711  

123.  Hà Giang Hotel Khách sạn Thôn Lâm Đồng 0914508067  

124.  Nhà nghỉ Thiên Hương Nhà nghỉ Thôn Lâm Đồng 0919155355  

125.  Khách sạn FREN Khách sạn Thôn Lâm Đồng 0854835678  

126.  Bùi Mạnh Tuấn Homstay Thôn Lâm Đồng 0375299476  

127.  Nguyễn Văn Vương Homstay Thôn Lâm Đồng 0964871893  

128.  Đàm Thị Diễn Homstay Thôn Lâm Đồng 0913243818  

129.  Đàm Thị Vĩnh Homstay Thôn Lâm Đồng 0968164123  

130.  Đàm Văn Phán Homstay Thôn Lâm Đồng 0943261544  

131.  Đàm Thị Thén Homstay Thôn Lâm Đồng 0914948759  

132.  Đàm Thị Chi Homstay Thôn Lâm Đồng 0328501906  

133.  Bùi Thị Hương Homstay Thôn Châng 09338374340  

134.  Lục Thanh Hoàn Homstay Thôn Châng 0915273648  
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135.  Vũ Thị Tuyết Homstay Thôn Tiến Thắng 0943329190  

136.  Bùi tý Homestay Homstay Thôn Tiến Thắng 0983847836  

137.  CTy TNHH 1 thành viên 

Hải Hà Giang  

Khu nghỉ dưỡng  Tổ 9 phường Quang Trung  0977660000 
 

138.  Cty TNHH Hướng Dương 

Hà Giang  

Du lịch, nhà 

hàng  

Tổ 3 phường Quang Trung  0968333377 
 

139.  Nhà nghỉ Bích Phương 2  Nhà nghỉ  Tổ 9 phường Quang Trung  0978693146  

140.  Nhà nghỉ Thủy Sơn  Nhà nghỉ  Tổ 6 phường Quang Trung  0378666288  

141.  Green Hill Hostel ( Nhà 

nghỉ đồi xanh) 

Cơ sở lưu trú  Tổ 9 phường Quang Trung  0949109169 
 

142.  Nhà hàng A Mẩy  DV ăn uống  Tổ 7 phường Quang Trung  096 3907881  

143.  Nhà hàng Sông Núi  DV ăn uống  Tổ 5 phường Quang Trung  0814256317  

144.  Nhà hàng A Páo  DV ăn uống  Tổ 8 phường Quang Trung  0366688552  

145.  Nhà hàng 123  DV ăn uống  Tổ 1 phường Quang Trung  0987169342  

146.  Nhà hàng Đức Giang  DV ăn uống  Tổ 1 phường Quang Trung  0913288469  

147.  Quán Dê Đức Hiến  DV ăn uống  Tổ 1 phường Quang  0967603961  

148.  Quán BBQ Beer Clun – 

Lẩu  

DV ăn uống  Tổ 1 phường Quang Trung  0915228015 
 

149.  Quán Việt Vịt  DV ăn uống  Tổ 1 phường Quang Trung  0168458456  

150.  Quán Vân Liệu  DV ăn uống  Tổ 3 phường Quang Trung  0942078288  

151.  KS Tam Giác Mạch  Lưu trú  Số 228, đường Lý Tự Trọng, Tổ 01 0945333189  

152.  KS Hải Yến  Lưu trú  
Số 229, đường Nguyễn Thái 

Học, Tổ 7 
0912123013  

153.  Nhà nghỉ Hồng Ngọc  Lưu trú  Số 88, đường Nguyễn Thái Học, Tổ 7 0977450058  

154.  KS Queen  Lưu trú  Số 72, đường Nguyễn Thái Học, Tổ 7 0949196888  
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155.  KS Phúc Lâm  Lưu trú  
Nhà Xuân Sơn, đường Nguyễn Thái Học, tổ 

7 
0911171818  

156.  KS Cao Nguyên  Lưu trú  
Số 297, đường Nguyễn Thái 

Học, Tổ 8 
0982885577  

157.  KS Hoa Hồng  Lưu trú  
Số 1A, đường Phùng Hưng, 

Tổ 9 
01293818868  

158.  KS Ruby  Lưu trú  Số 49, đường Lâm Đồng, Tổ 10 0912356969  

159.  Nhà nghỉ  Hương Thảo 2  Lưu trú  Số 350, đường Lý Tự Trọng, Tổ 13 0918977646  

160.  Nhà nghỉ Thư Thái  Lưu trú  Ngõ 98, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 15 0912090393  

161.  KS Ngọc Cường  Lưu trú  
Số 419, đường Nguyễn Thái 

Học, Tổ 16 
0989483569  

162.  Nhà nghỉ  Phượng Trinh  Lưu trú  Số 22B, đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16 0919358120  

163.  Nhà nghỉ  Thùy Linh  Lưu trú  228, đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16 0925678868  

164.  Jolly Homestay  Lưu trú  Ngõ 58, đường Phùng Hưng, Tổ 17 0982082976  

165.  Pao's Leisure Homestay  Lưu trú  Số 366 Lý Tự Trọng, Tổ 14 09784352362  

166.  Rosie Villa Homestay,  Lưu trú  Tổ 17, số nhà 81, đường Phùng Hưng 
0914335208 

0335893726 
 

167.  Nhà hàng Hạnh Phúc  Ăn uống  Tổ 4, số nhà 04, đường Nguyễn Trung Trực 0985650999  

168.  Nhà hàng Vương Gia  Ăn uống  Tổ 14, số nhà 408A đường Lý Tự Trọng 0912606329  

II HUYỆN HOÀNG SU PHÌ: 58 cơ sở 

1 Resort Panhou  
Lưu trú, ăn uống Thôn Làng Giang  02193.833.535  

2 
Hoàng Su Phì lodge Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
01277.080.177  

3 
Hoàng Su Phì bungalow Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0988.070.619  

4 
Việt phủ Lê Gia Lưu trú, ăn 

Thôn Nậm Hồng  
0794.459.999  
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uống 

5 Nhà nghỉ Anh Duy 
Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn khu chợ  

 

0973.343.749  

01646.074.602   

6 
 Kinh homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0988.070.619  

7 
Dao Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0948.052.889  

8 
Guyện Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng 
01277.080.177  

9 
Tạ Quyên Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0916.448.702  

10 
A Lìn Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0947.752.890  

11 
Triệu Mùi Chìu Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0336.993.426  

12 
Hào Thu homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0818.200.065  

13 
Sơn Pú Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0948.108.043  

14 
Dồng Mủi Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Giàng Hạ  
0853.692.414  

15 
Triệu Tạ Chán Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0352.356.287  

16 
Phấu Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0988.073.234  



11 

 

 

 

17 
Chòi Nái homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0945057970  

18 
Quấy Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Nghí  
0945.067.847  

19 
Bậc Thang Vàng Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0398.369.227  

20 
Hill home Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0353 096 013  

21 
Fincha loge Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng  
0866 196 878  

22 
Bình Minh loge Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Hồng 
0945.057.970  

23 
Hồ Thầu Eco-Village Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Tân Phong  
0988.070.619  

24 
Homestay Chán Mủi Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Tân Phong  
01655.891.217  

25 
Homestay Long Chiều Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Tân Phong  
 0945.068.433  

26 
Triệu Mùi Pú  Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Tân Phong  
01272.789.266  

27 
Triệu Mùi Viện Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Tân Phong 
0387.546.115  

28 
Sang Suôi Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Quang Vinh  
0972.748.854  

29 
Phượng Chòi Chán Lưu trú, ăn 

Thôn Tân Thành  
0852.603.007  
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uống 

30 
Khách sạn HSP Green Lưu trú, ăn 

uống 

Khu II – Thị trấn Vinh Quang  
0388927652  

31 Khách sạn Tây Côn Lĩnh  
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu IV - Thị trấn Vinh Quang 
02196.558.888 

 

32 Nhà nghỉ Thuận An 1 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu IV - Thị trấn Vinh Quang 02193.831.444  

33 Nhà nghỉ Thuận An 2 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu V - Thị trấn Vinh Quang 0983.156.088  

34 Nhà nghỉ Sông Chảy 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu III – Thị trấn Vinh Quang 02193.831.246  

35 Nhà nghỉ Hoàng Anh 1 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu III – Thị trấn Vinh Quang 
02193.831.133 

 

36 Nhà nghỉ Hoàng Anh 2 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu III – Thị trấn Vinh Quang 02193.831.133 
 

37 Nhà nghỉ Mùa Vàng 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu I – Thị trấn Vinh Quang 01693.136.222 
 

38 Nhà nghỉ Tiến Đạt 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu III– Thị trấn Vinh Quang 02193.831.164 
 

39 Nhà nghỉ Minh Châu  
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu IV - Thị trấn Vinh Quang 01662.743.781 
 

40 Nhà nghỉ Bảo An 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu IV -  Thị trấn Vinh Quang 0914.672.874 
 

41 
Thanh Vân homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Tổ 1 - Thị trấn Vinh Quang 
0974.091.401  
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42 
Homestay Trần Lộc  Lưu trú, ăn 

uống 

Tổ 6 - Thị trấn Vinh Quang 
0971.645.982  

43 Homestay Thân Thiện 
Lưu trú, ăn 

uống 

Khu IV - Thị trấn Vinh Quang 0358.153.678 
 

44 
Đặng Kim Cường Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Suối Thầu  
0868.116.685  

45 
Homestay Lý Tiên Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Suối Thầu  
0363.869.576  

46 
Skyview Khánh Đinh Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Suối Thầu  
0916.689.609  

47 
Bản Luốc house Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Bản Luốc  
0859.034.888  

48 
Nậm Lỳ Retreat Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Lỳ  
097 118 06 07  

49 
Đặng Thanh Tùng Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn 5 Nậm Ai 
01662.269.751  

50 
Phùng Sành Phấu Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Khòa Thượng  
0946.761.005  

51 
Homestay Chí Tài Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Na Léng  
0973.043.277  

52 
La Chí Phong homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Na Léng  
0983.444.295  

53 
Homestay Trọng Phú Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Na Léng  
0355.524.167  

54 
Homestay Cù tê Lưu trú, ăn 

Thôn Na Léng  
0988.730.451  
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uống 

55 
Vương Chính Nam Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Lủng Cẩu 0377.265.256 
 

56 
Homestay Quốc Thư Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Tô Meo  
0368.214.214  

57 
Vầy Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Piên  
0969.435.120  

58 
Hoàng Sùn Siang Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nậm Piên  
0844.400.525  

III HUYỆN QUẢN BẠ: 38 cơ sở 

1 Khách sạn Tam Sơn Lưu trú Tổ 3, TT Tam Sơn, 0977 189 333 2 sao 

2 Khách sạn Vạn Duy Lưu trú Tổ 3, TT Tam Sơn, 0919 851 968 Đạt tiêu chuẩn 

3 Nhà nghỉ Núi đôi Lưu trú Tổ 3, TT Tam Sơn 0986853848  

4 Nhà nghỉ Kim Sơn Lưu trú Tổ 3, TT Tam Sơn, 0834 625 207  

5 Nhà nghỉ Anh Hoàng Lưu trú Tổ 3, TT Tam Sơn, 0913 369 361  

6 Nhà nghỉ Hoa Sim Lưu trú Thôn Nà Vìn, TT Tam Sơn 0984 547289  

7 Nhà nghỉ Tuyên Thúy Lưu trú Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà 0357 706 383  

8 Nhà nghỉ Minh Cương Lưu trú Tổ 3, TT Tam Sơn, 0828 418 099  

9 Nhà nghỉ Minh Thuật Lưu trú Tổ 3 TT Tam Sơn 0987387383  

10 Lý Tà Đành Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0974172104 
 

11 Lý Tả Mìn  Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0974352350 
 

12 Lý Tà Quốc Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0373179991 
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13 Lý Tà Nhùi Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0326681969 
 

14 Lý Tà Dồn Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0364455055 
 

15 Lý Quốc Thắng Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0343672893 
 

16 Lý Tà Đạt Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0343631892 
 

17 Lý Tà Hàn Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0374935502 
 

18 Lý Tà Đanh Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0337333930 
 

19 Lý Tà Rào Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0974522841 
 

20 Lý Tà Nàm Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0335395126 
 

21 Lý Tà Róng (Lý Tà Chun) Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0976351104 
 

22 Lý Quốc Lộc Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0969 696 410 
 

23 Hoàng Văn Tú Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0943468488 
 

24 Lý Tà Quắn Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0356714031 
 

25 Phàn Tà Chấu (Phúc 

Thịnh) 

Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0364 322 651 
 

26 Lý Tà Đạch Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0355278104 
 

27 Lý Quốc Chánh Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0373 985 323 
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28 Lý Hồng Thu Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0986847423 
 

29 Lý Thị Chương Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0353 236 057 
 

30 Lý Tà Thí Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0353133792 
 

31 Lý Đại Thông Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0379809551 
 

32 Lý Tà Dồn Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0989 531 220 
 

33 Lý Tà Dòng Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0354502065 
 

34 Lý Tà Ắn Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0943 493 174 
 

35 Lý Tà Dèn Lưu trú, ăn 

uống 

Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ 0974 751 698 
 

36 Hương Độ Ăn uống Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0914788306  

37 Huy Định Ăn uống Tổ 3, thị trấn Tam Sơn 0866988633  

38 Nhà hàng Huyền Trang Ăn uống Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ 0983677564  

IV HUYỆN QUANG BÌNH: 36 cơ sở 

1 Nhà hàng Thương Giang Nhà hàng Tổ 2, TTYên Bình 0816.069071  

2 Nhà hàng Lập Luật Nhà hàng Tổ 2, TTYên Bình 0915.280727  

3 Nhà hàng Tuyến Huyền Nhà hàng Tổ 2, TTYên Bình 0949.734089  

4 Nhà hàng Hùng Lưu Nhà hàng Tổ 1, TTYên Bình 0987.131926  

5 Nhà hàng Bờ Hồ Nhà hàng Tổ 3, thị trấn Yên Bình 0945333170  

1 Homestay Hoàng Văn Thủy Lưu trú  Thôn Chì, xã Xuân Giang 0886722307  

2 Homestay Hoàng Văn Toàn Lưu trú Thôn Chì, xã Xuân Giang 0911037877  
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3 Homestay Hoàng Văn Quỳnh 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0987280.725  

4 Homestay Hoàng Văn Cường 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0375793.512  

5 Homestay Hoàng Văn Hoàn 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0988136.226  

6 Homesaty Hoàng Thị Ngữ 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0327923.768  

7 Homestay Hoàng Văn Mới 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0387894.055  

8 Homesaty Hoàng Văn Tỏa 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0979561.382  

9 Homestay Hoàng Văn Vọ 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0886739.962  

10 Homestay Hoàng Văn Tám 
Lưu trú  

Thôn Chì, xã Xuân Giang 0971903.831  

11 Homestay Hoàng Văn Dương Lưu trú  Thôn My Bắc, xã Tân Bắc 0385771.318  

12 Homestay Phù Thị Thiên Lưu trú  Thôn My Bắc, xã Tân Bắc 0911.040.245  

13 Homestay Hoàng  Quang An Lưu trú  Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0914522503  

14 Homestay Hoàng Thanh Tương Lưu trú  Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0834583476  

15 Homestay Hoàng Văn Giàng Lưu trú  Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0974901067  

16 Homestay Hoàng Ngọc Lệnh Lưu trú  Thôn Nà Chõ, xã Tân Nam 0369140339  

17 Homestay Hoàng  Văn  Sáng Lưu trú  Thôn Chang, xã Xuân Giang 0843355466  

18 Homestay Hoàng Thị Phụ Lưu trú  Thôn Chang, xã Xuân Giang 0338858147  

19 Homestay Hoàng Văn Căn Lưu trú  Thôn Chang, xã Xuân Giang 0823149252  

20 Homestay Hoàng Thị Vĩnh Lưu trú  Thôn Chang, xã Xuân Giang 0393489535  

21 Homestay Bàn Văn Nam Lưu trú  Thôn Buông, xã Tiên Yên 0868114578  

22 Homestay Lý Thị Hoa Lưu trú  Thôn Buông, xã Tiên Yên 0988679738  

23 Khách sạn Tiến Lưu trú  Tổ 3, T Yên Bình 0913007062  
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24 Nhà nghì Đại Vương Lưu trú  Tổ 2, TT Yê Bình 0367915668  

25 Nhà Nghỉ Hà Phương Lưu trú  Tổ 2, TT Yên Bình 0976703765  

26 Nhà Nghỉ Hoàng Long Lưu trú  Tổ 2, TT Yên Bình 0365299229  

27 Nhà nghỉ Thanh Bình Lưu trú  Tỏ 3, TT Yên Bình 0385089807  

28 Nhà nghỉ Sông Hồng Lưu trú  Tổ 2, TT Yên Bình 0983992588  

29  Home stay Nông Văn Tịch Lưu trú  Thôn Khun, xã Bằng Lang 0367.409551  

30 Home stay Nông Văn Hoàng Lưu trú  Thôn Khun, xã Bằng Lang 0365.834823  

31 Home stay Vàng Văn Tấn Lưu trú  Thôn Khun, xã Bằng Lang 0329.521223  

V HUYỆN MÈO VẠC: 33 cơ sở 

1 Khách sạn Mai Đào 2 Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0969669456  

2 Khách sạn Hoa Cương Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0944571888  

3 Khách sạn Tiến Tài Lưu trú Tổ 5, Thị trấn Mèo Vạc 0915875323  

4 Khách sạn Giang Sơn Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0367772073  

5 Khách sạn Huyền Lơi Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0974510335  

6 Khách sạn Mèo Vạc Lưu trú Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0915223217  

7 Khách sạn Tiến Cường Lưu trú Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0988483999  

8 Nhà nghỉ Mai Đào Lưu trú Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0972405509  

9 Homestay Quản Ngọc Lưu trú Tổ 1, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0912514932  

10 Nhà nghỉ Việt Nhật Lưu trú Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0918104182  

11 Nhà nghỉ Thảo Linh Lưu trú Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0979649289  

12 Nhà nghỉ  Hoàng Anh Lưu trú Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0972889967  

13 MeoVac Hmong ecolodge Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi 

0941093321 
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14 Amazing Hommestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả 

0336888390 
 

15 Vivi Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0862660009 
 

16 Mèo Vạc O’chau 

homestay 

Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0966948685 
 

17 Xúa Vừ Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0943447815 
 

18 Meovac valey homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 
0983.636.969 

 

19 Ngọc Minh Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0988590604 
 

20 HT Ánh Trung Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0392939669 
 

21 Pavi Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0986445204 
 

22 A Sấn Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0912322863 
 

23 A Sên Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0834420888 
 

24 Meo vac Clayhouse Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0983859119 
 

25 Mong Lodge Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0857899333 
 

26 A Phóng Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0949635169 
 

27 Tuấn Thơm Homestay Lưu trú, ăn 

uống 

Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông thôn Pả 

Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc 

0975226135 
1 sao 

28 Mây Cồ Quán Ăn uống, 

karaoke 

Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0382476470 
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29 

 

Ngọc Lan Quán Ăn uống Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0964010077 
 

30 Nhà hàng Mai Đào Ăn uống Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0969669456  

31 Nhà hàng Hải Dũng Ăn uống Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0973695789 

 
 

32 Nhà hàng Sơn Vân Ăn uống Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0965244990 

 
 

33 Nhà hàng Nhà sàn tổ 5 

 

Ăn uống Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 0399147305 

 
 

VI HUYỆN XÍN MẦM: 07 cơ sở 

1 Khách sạn Gia Long Lưu trú, ăn uống Tổ 1 – Thị trấn Cốc Pài 02193888588 3 sao 

2 
Nhà nghỉ Hoàng Gia Lưu trú, ăn uống, 

karaoke 

Tổ 3 Thị trấn Cốc Pài 0914673965 
2 sao 

3 Nhà nghỉ Phú Cường Lưu trú Tổ 3 – Thị trấn Cốc Pài 0976076472 Đạt tiêu chuẩn 

4 Thổ Homestay Lưu trú Thôn Nà Ràng xã Khuôn Lùng 0948043742 Đạt tiêu chuẩn 

5 
Lèng Quân  Homestay 

Lưu trú 
Thôn Nà Ràng xã Khuôn Lùng 0837062448 

 
Đạt tiêu chuẩn 

6 
Hoàng Vĩnh An Homestay 

Lưu trú 
Thôn Quảng Hạ - Xã Quảng Nguyên 0384116155 

 
 

7 
Hoàng Minh Biệu 

Homestay 
Lưu trú 

Thôn Quảng Hạ - Xã Quảng Nguyên 0816288688 
 

VII HUYỆN VỊ XUYÊN: 22 cơ sở 

1 Nhà nghỉ Diệu Hoa Lưu trú, nhà hàng xã thanh thủy, huyện Vị Xuyên 0913 256.521  

2 
Nhà nghỉ Trà Hoa Viên ( 

CS1) 
Lưu trú, nhà hàng 

tổ 10, thị trấn Việt Lâm (Km 

28+500) Vị Xuyên Hà Giang 0966305222 
 

3 Nhà nghỉ An Bình Lưu trú, nhà hàng Km 19 Thị trấn -VX 0818854666  

4 
Homestay Nguyễn Công 

Dựng 
Lưu trú, nhà hàng 

Thanh sơn- Thanh Thủy 01682 281 842 
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5 
 Homestay Nguyễn Văn 

Trưởng 
Lưu trú, nhà hàng 

Thanh sơn- Thanh Thủy 0125 259 3424 
 

6 
Homestay Nguyễn Xuân 

Thảo 
Lưu trú, nhà hàng 

Thanh sơn- Thanh Thủy 0968 868 420 
 

7 
Homestay Nguyễn Văn 

Đáy 
Lưu trú, nhà hàng 

Thanh sơn- Thanh Thủy 0168 280 5913 
 

8 Khách Sạn Mai Anh Lưu trú, nhà hàng Tổ 5 thị trấn Vị Xuyên – HG 0946921369  

9 Khách Sạn Hương Trà Lưu trú, nhà hàng Km 17 Đạo Đức Vị Xuyên – HG 0943600377  

10 Nhà Nghỉ Công Đoàn Lưu trú, nhà hàng Tổ 17 thị trấn Vị Xuyên – HG 0912606315  

11 Nhà Nghỉ Nhật Linh Lưu trú, nhà hàng Tổ 6 thị trấn Vị Xuyên – HG 0844 276 555  

12 
Nhà Nghỉ Trà Hoa Viên ( 

CS2) 
Lưu trú, nhà hàng 

Km 17 thị trấn Vị Xuyên 0943648811 
 

13 
Nhà Nghỉ Lan Anh 

Lưu trú, nhà hàng 
Km 9 xã Đạo Đức – Vị Xuuyên – 

HG 

0968747586 
 

14 Nhà nghỉ Đức Thúy Lưu trú, nhà hàng Thôn Đức Thành xã Đạo Đức 01252349378  

15 
Nhà Nghỉ Ngân hàng & 

PTNT- xã Thanh Thủy 
Lưu trú, nhà hàng 

Thôn Giang Nam – xã Thanh Thuỷ 

huyện VX- HG 

0912112593 
 

16 
Nhà nghỉ Thu Hằng 

Lưu trú, nhà hàng 
Tổ 5 thị trấn Vị Xuyên 0976.232.232 

 
 

17 Nhà nghỉ Thu Cúc Lưu trú, nhà hàng Tổ 4 thị trấn Vị Xuyên 0837.179.666  

18 Nhà nghỉ Sông Quê Lưu trú, nhà hàng Km 13 xã Đạo Đức, Vị Xuyên 091 518 50 46  

19 Nhà Nghỉ An Bình Lưu trú, nhà hàng Tổ 17 thị trấn Vị Xuyên 098 661 28 85  

20 Nhà Nghỉ Hương Thảo Lưu trú, nhà hàng Thị trấn Việt Lâm 0834.135.999  

21 Nhà Nghỉ An Bình Minh Lưu trú, nhà hàng Thôn vạt xã Việt Lâm 0818.854.666  

22 KS Trung Linh Phát Lưu trú, nhà hàng Thanh thuỷ   

VIII HUYỆN ĐỒNG VĂN: 217 cơ sở 

1 KS Hoa Cương Khách sạn Tổ 4 TT Đồng Văn 02193.856.868  
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2 KS Trường Anh 2 Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 0947.010.773  

3 KS Khánh Sơn Khách sạn Đoàn kết. TT Đồng Văn 02192.200.999  

4 KS Lâm Tùng Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.789  

5 KS Đá Nhớ Khách sạn Tổ 3. TT Đồng Văn 02193852888  

6 KS Trường Anh Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.859.858  

7 KS Tam Giác Mạch Khách sạn Tổ 7 TT Đồng Văn 0946.873.799  

8 KS Thiên Hương Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.208  

9 KS. Hoàng Ngọc Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.202  

10 KS Khải Hoàn Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 01639.468.333  

11 KS Thái Thịnh Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 0985.248.741  

12 KS Đồng Văn Khách sạn Tổ 2. TT Đồng Văn 0945896866  

13 KS Hoàng Vân Khách sạn TT Đồng Văn 02193.882.888  

14 KS Mã Pì Lèeng Khách sạn Tổ 7. TT Đồng Văn 0933321456  

15 KS Lâm Gia Khách sạn Tổ 3 . TT Đồng Văn 0974.521.038  

16 Resort Trường Xuân Khách sạn Tổ 7 TT Đồng Văn 02193.856.858  

17 KS Đại Lâm Khách sạn Tổ 7 TT Đồng Văn 0869 906 663  

18 KS Bảo Minh Khách sạn Tổ 3 TT Đồng Văn 0373,333,056  

19 KS Huy Hoàng Khách sạn Tổ 2. TT Đồng Văn 0965.339.333  

20 KS Quỳnh Như Khách sạn Tổ 2 TT Đồng Văn 0987.372.139  

21 Nhà nghỉ Lũng Cú Nhà nghỉ   Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.534  

22 Nhà nghỉ Bình an Nhà nghỉ   Tổ 2 TT Đồng Văn 02193.856.177  

23 Nhà nghỉ Green Kart Nhà nghỉ   Tổ 3 TT Đồng Văn 096 809 86 19  

24 Nhà nghỉ Gia Linh Nhà nghỉ   Tổ 3 TT Đồng Văn 0988.064.800  

25 Nhà nghỉ  Hải Hiền Nhà nghỉ   Tổ 3 TT Đồng Văn 02193.856.389  
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26 Nhà nghỉ Xuân Thu Nhà nghỉ   Tổ 2 TT Đồng Văn 01672.996.999  

27 Nhà nghỉ Bảo An Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 0984.160.478  

28 Nhà nghỉ  Huyền Trâm Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 0987.710.780  

29 Nhà nghỉ  Oanh hiệu Nhà nghỉ   Tổ 2.TT Đồng Văn 0974184999  

30 Nhà nghỉ  Thành Đô Nhà nghỉ   Tổ 2 .TT Đồng Văn 0868.051.974  

31 Nhà nghỉ  Lý Hoan Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 0974598241  

32 Nhà nghỉ  T&T Nhà nghỉ   Tổ 2 TT Đồng Văn 0917,768,772  

33 Nhà nghỉ  Phùng Thanh Nhà nghỉ   Tổ 6 TT Đồng Văn 0978,888,895  

34 Nhà nghỉ  Gia Bảo Nhà nghỉ   Tổ 6 TT Đồng Văn 0392,939,924  

35 Nhà nghỉ  Vũ Huy ( Hường 

Sen) 
Nhà nghỉ   Tổ 2 TT Đồng Văn 0169.538.9677 

 

36 Nhà nghỉ  Minh Được Nhà nghỉ   Tổ 3 TT Đồng Văn 0388,208,309  

37 Nhà nghỉ  Hồng Hạnh Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 0985.274.808  

38 Nhà nghỉ  Thành Luân Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 01685.087.983  

39 Nhà nghỉ  Thân Mùi Nhà nghỉ   Tổ 4 TT Đồng Văn 0983.973.612  

40 Nhà nghỉ  29 Phố Cổ Nhà nghỉ   TT Đồng Văn 02192.213.666  

41 Nhà nghỉ  Ngân Hà Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 01682.966.421  

42 Nhà nghỉ  Thượng An Nhà nghỉ   Tổ 4 TT Đồng Văn 0983,513,531  

43 Nhà nghỉ  Bình Minh Nhà nghỉ   Tổ 2. TT Đồng Văn 01248.247.152  

44 Nhà nghỉ  Tân Tiến Nhà nghỉ   Tổ 3. TT Đồng Văn 0962.736.661  

45 Nhà nghỉ  Vạn Hoa Nhà nghỉ   TT Phố Bảng 0973695799  

46 Homestay Ái Quyên Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0975,571,322; 

01655,051,977 
 

47 Homestay Minh Khôi Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0984,737,866  

48 Nhà nghỉ Khánh Lâm NHÀ NGHỈ  Thôn Lũng Phìn xã Lũng Phìn 0947.018.889  
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49 Homestay Thị Sinh Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0978,888,895  

50 Homestay Văn Đạt Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0393,070,919  

51 Nhà Nghỉ Huy Hoàng NHÀ NGHỈ  Thôn Thèn Pả xã Lũng Cú 01234.872.399  

52 Nhà nghỉ Hoa Đá NHÀ NGHỈ  Ngã ba Sà Phìn Lũng Táo 0985.248.751  

53 Homestay CND Homestay Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 0989,644,288  

54 Tung Nguyễn Homestay Homestay Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 0913,462,185  

55 Bảo Vy Homestay Homestay Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 0985,617,820  

56 Homestay Văn Chiến Homestay Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 966387444  

57 Bụi Homestay Homestay Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 0968,890,690  

58 Huyền Tuyên Homestay Homestay Khu Đoàn Kết.Thị trấn Đồng Văn 0915,934,023  

59 Homestya Hmong Homestay Xóm Mới TT Đồng Văn 0379 313 563  

60 Homestay Vừ Mí Sò Homestay Thôn Ngài Lủng TT Đồng Văn 01698.634.686  

61 Homestay Tuyên Hà Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0353 327 280  

62 Toàn Kiều Homestay Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0977,875,632  

63 Homestay Nails Thùy Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0984,459,503  

64 
Homestay Nguyễn Tiến 

Thiện 
Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 01688.979.523 

 

65 Kiều Phong Homestay Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0393,864,873  

66 Homestay Song Châu Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 096 631 73 98  

67 Homestay Mẫn Khéng Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0964,097,855  

68 

Homestay Hải An Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 096 484 92 49; 

01656,277,825; 

01683,639,277 

 

69 
Homestay Nguyễn Thị 

Hiền 
Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 01678.621.824 
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70 
Homestay Nguyễn Châu 

Loan 
Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 01682.897.955 

 

71 Homestay 116 Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0967.096.088  

72 Homestay Thịnh Hoa Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0965,316,185  

73 
Homestay Sơn 210 Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 01665,811,389; 

01699,149,976 
 

74 
Homestay số 222 Hạnh 

Béo 
Homestay Số 222 Tổ 1 TT Đồng Văn 0985,669,724 

 

75 Homestay 232 Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0383,639,451  

76 Homestay 234 Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0969,748,136  

77 Homestay Ngọc Mai Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0868,451,512  

78 Homestay Diệu Hiền Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0967,096,088  

79 Homestay Phạm Văn Hùng Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0869,127,109  

80 Homestay Homie Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 01696.376.334  

81 
Homestay Hoàng Bách Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 01635,043,999; 

01274,449,888 
 

82 
Homestay Tâm Nhung Homestay số 231 Tổ 1 TT Đồng Văn 01693,813,725; 

01247,330,999 
 

83 Homestay Anh Ngọc Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0975,350,918  

84 Homestay Giang Sơn Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0946,260,710  

85 Homestay Mai hạnh Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0948,851,619  

86 Homestay Trang Nhung Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 01634,816,078  

87 Homestay Quang Huy Homestay Tổ 1 TT Đồng Văn 0988,684,534  

88 Homestay Ngọc Khánh Homestay Số 63, Tổ  2 TT Đồng Văn 0985.875.078  

89 Homestay Ngân Lệ Homestay Số 57 tổ 2 TT Đồng Văn 0972,037,020  

90 Homestay Thị Thêu Homestay Tổ 3. TT Đồng Văn 0977.115.189  
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91 Homestay Gia Linh Homestay Tổ 3. TT Đồng Văn 0392 222 898  

92 Homestay Hồng Thiêu Homestay Tổ 3 TT Đồng Văn 01692,222,989  

93 Homestay Lực Ngọc Homestay Tổ 3 TT Đồng Văn 01663,802,580  

94 Homestay Cực Bắc Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 01644.640.336  

95 Homestay Triệu Nghị Homestay Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0387. 999. 077  

96 Homestay 32 Phố cổ Homestay Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0393855853  

97 
Homestay Hoàng Quốc 

Thân 
Homestay Tổ 3 TT Đồng Văn 038.812.0866 

 

98 Homestay Toáng Khuyên Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0343,287,118  

99 
Homestay (69 Phố cổ 

Nguyễn Ngọc Phan) 
Homestay Tổ 4 TT Đồng Văn 947841166 

 

100 
Homestay Hoàng Quốc 

Thân 
Homestay Tổ 4 TT Đồng Văn 387999077 

 

101 
Homestay Lương Mãn 

Thuyết 
Homestay Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn 393855852 

 

102 Homestay Hào Quang Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0168 812 0866  

103 Homestay Bà Phiên Homestay Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn 1.258.115.018  

104 Homestay 35 Phố Cổ Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0915,889,841  

105 Homestay 37 Phố cổ Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 01654,897,593  

106 Homestay Thảo Nguyên Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0947,951,352  

107 Homestay Lịch Lãm Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0916,709,466  

108 Homestay Nguyễn Thị Ngà Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0977,761,639  

109 Homesstay Hiển Việt Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 836415208  

110 Homestay Tâm Tư Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 836415208  

111 Homestay Triều Việt Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 974115688  
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112 Homestay Minh Chi Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0977,835,011  

113 
Homestay Hội Liêm (Đồng 

Văn Homestay) 
Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0979.696.196 

 

114 Homestay Vùi Thị Hóa Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0346,962,110  

115 Homestay Lương Doanh Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0392,572,555  

116 Homestay Như Ngọc Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 973932568  

117 Homestay Cáy Thị Phình Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 097 799 30 71  

118 Ethnic house Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 01676.127.976  

119 Homestay Sơn Bảo Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 01672.517.794  

120 
Homestay Homestay Việt 

Trung 
Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0167.211.8809 

 

121 
Homestay Homesaty Trung 

Tuyết 
Homestay Tổ 4 TT Đồng Văn 0972,084,007 

 

122 
Homestay Homestay Lý 

Văn Sinh 
Homestay Tổ 4 TT Đồng Văn 1.674.227.288 

 

123 
Homestay Lương Triệu 

Đanh 
Homestay Tổ 4. Thị trấn Đồng Văn 0866,587,989 

 

124 Homestay Mùng Thị Hoan Homestay Tổ 5 TT Đồng Văn 01257.163.564  

125 Homestay Lục Văn Trung Homestay Tổ 5 TT Đồng Văn 0972.320.388  

126 Homestay Bích Thúy Homestay Tổ 5 TT Đồng Văn 01232.253.996  

127 Homestay Hạ Nhớ Homestay Tổ 6 TT Đồng Văn 01672.120.122  

128 Homestay Phương Trâm Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0856 932 248  

129 Homestay Thanh Cáy Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0964,194,626  

130 Homestay Lâm Giang Homestay Tổ 6 TT Đồng Văn 0852,421,510  

131 Homestay 54 tổ 7 Homestay Tổ 6 TT Đồng Văn 0988,636,930  

132 Homestay Thái Bảo Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0365,385,369  
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133 Homestay Uyển Nhi Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0943,321,820  

134 
Homestay Chiến Hà Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 01665,214,866; 

0834,845,276 
 

135 Homestay Khánh Ly Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0889,993,003  

136 Homestay Trường Giang Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 983,456582  

137 Homestay Tiến Dũng Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0974,072,844  

138 Homestay Hồng Bình Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0985,972,126  

139 Homestray Ly Na Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0988,673,194  

140 
Homestay Cao Nguyên Homestay số 90, Tổ 7 TT Đồng Văn 0979,537,888; 

0983,203,569 
 

141 Homestay Quang Dũng Homestay số 151 tổ 7 TT Đồng Văn 01684,045,145  

142 
Homestay Nguyễn Văn 

Thọ 
Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0985,967,879 

 

143 Homestay Vũ văn Đại Homestay số 63 Tổ 7 thị trấn Đồng Văn 0363,851,631  

144 Homestay Lưu văn Đức Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 01678,458,366  

145 Homestay 79 Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0944,344,933  

146 
Homestay Thanh Thái Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0917,122,323; 

01665,506,109 
 

147 
Homestay Văn Chiếm Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0968,930,082; 

01298,500,868 
 

148 Homestay Phương Trâm Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0856 932 248  

149 Homestay Thanh Cáy Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0964,194,626  

150 Homestay Phương Trâm Homestay Thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú 0856 932 248  

151 Homestay Đức Quảng Homestay Tổ 7 TT Đồng Văn 0349,489,776  

152 Homestay Má Lé Homestay Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 0962,119,571  

153 Homestay Văn Tà Homestay Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 0337,320,862  
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154 Homestay Thế Thông Homestay Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 01687.536.297  

155 Homestay Văn Chay Homestay Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 0974,178,899  

156 Homestay Quang Thực Homestay Thôn Ma Lé, xã Ma Lé 01248.937.122  

157 
Nhà nghỉ cộng đồng 

Homestay Lũng Cẩm 
Homestay Thôn Lũng Cẩm Trên xã Sủng Là 01234.872.399 

 

158 Homestay Sé Mua Homestay Thôn Lũng Cẩm Trên, xã Sủng Là 0349 363 620  

159 Homestay Ma Thị Thuyển Homestay Thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là 0888.748.878  

160 Homestay Mạnh Linh Homestay Thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là 0164.663.076  

161 Nhà hàng CND Ăn uống Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn 0989,644,288  

162 Nhà hàng 116 Ăn uống Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn 0989,528,615  

163 Nhà hàng Đăng Nguyên Ăn uống Tổ 1 Thị trấn Đồng Văn 0333,827,329  

164 
Nhà hàng Ngọc Cừ (Lẩu 

dê) 
Ăn uống Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 01239 127 345  

165 Nhà hàng Quỳnh Như Ăn uống Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 0978 372 139  

166 
Cơm bình dân Thanh Xuân Ăn uống Tổ 2 Đường Vành Đai, Thị trấn Đồng 

Văn 

01648.006.279 
 

167 Quán Cơm Xuân Bằng Ăn uống Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 01628,638,828  

168 Nhà hàng Mã Gia Quán Ăn uống Đường Vành Đai, Tổ 2, TT Đồng Văn 0947.721.888  

169 Nhà hàng Tình Cốc Ăn uống Tổ 3 thị trấn Đồng Văn 0972.037.020  

170 Quán ăn Nam Cường Ăn uống Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 0972,219,067  

171 Cơm bình dân Tùng Phúc Ăn uống Số nhà 145 tổ 2, TT Đồng Văn 0975.588.162  

172 
Nhà hàng Đức Huân Ăn uống Đường 3/2, Tổ 2 thị trấn Đồng Văn 0984.956.006; 

0984,856,866 
 

173 Nhà hàng Hoàng Gia Ăn uống số nhà 84, tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 01657.164.166  

174 
Quán ăn Mộc quán (Lẩu 

Ếch) 
Ăn uống Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 868.149.618 

 



30 

 

 

 

175 Nhà hàng Tiến Nhị Ăn uống Đường 3/2, Tổ 3 TT Đồng Văn 01689.552.252  

176 Cơm bình dân An An Ăn uống Tổ 2, Thị trấn Đồng Văn 0943.091.102  

177 Cơm bình dân Hải Béo Ăn uống Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0984.123.060  

178 Nhà hàng Hiền Hải Ăn uống Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0985.274.789  

179 Nhà hàng Oanh Hiệu Ăn uống Đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 01688.859.466  

180 
Nhà hàng Âu Việt Ăn uống Nhà 45, đường 3/2, Tổ 3 Thị trấn 

Dồng Văn 

0942.905.888 
 

181 Nhà hàng Lâm Tùng Ăn uống Tổ 3 thị trấn Đồng Văn 0915.975.124  

182 Nhà hàng 52 Ăn uống Tổ 3 thị trấn Đồng Văn 965952678  

183 Quán ăn Hải Sâm Ăn uống Tổ 3 thị trấn Đồng Văn 0374,003,099  

184 Nhà hàng Vị Sơn Quán Ăn uống Tổ 3, khu chợ cổ, TT Đồng Văn 01699 244 304  

185 Quán Thư Bò Ăn uống Tổ 3, khu chợ cổ, TT Đồng Văn 0988 261 073  

186 
Green Karst Restaurant & 

Bar 
Ăn uống Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 096 809 86 19 

 

187 Cơm bình dân Mạnh Hùng Ăn uống Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0915 505 283  

188 Cơm Xuân Chính Ăn uống Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0949 035 641  

189 Nhà hàng Roma Italian Ăn uống Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn 0912,372,700  

190 Mộc quán Ăn uống Tổ 2 Thị trấn Đồng Văn 0372,662,362  

191 
Nhà hàng Hoa Cương Ăn uống Đường 19 tháng 5, Tổ 4 Thị trấn Đồng 

Văn 

02193.856.868 
 

192 Nhà hàng Tú Lan Ăn uống Đường Phố Cổ, Tổ 4 TT Đồng Văn 02193.856.148  

193 Nhà hàng Quang Dũng Ăn uống Đường Phố Cổ, Tổ 4 TT Đồng Văn 0976.255.176  

194 
Nhà hàng Ẩm Thực ( vịt 

mẹt) 
Ăn uống Tổ 6 thị trấn Đồng Văn 0984,294,992 

 

195 Quán ăn Huyền Thiết Ăn uống Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn 0373,295,369  
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196 Nhà hàng Tấn Phát Ăn uống Làng Quyết Tiến, Tổ 4 TT Đồng Văn 0977.045.503  

197 Nhà hàng Phố Núi Ăn uống Làng Quyết Tiến,Tổ 4 TT Đồng Văn 0986.086.016  

198 
Nhà hàng Lương Gia Ăn uống Đường Sùng Dúng Lù, Tổ 6 TT Đồng 

Văn 

0975.118.389 
 

199 Cơm bình dân Thanh Phúc Ăn uống Tổ 4 Thị trấn Đồng Văn 0977 658 508  

200 Quán ăn Vạn Huệ (thịt chó) Ăn uống Tổ 6 thị trấn Đồng Văn 0944,886,194  

201 Quán ăn Ét Em Ăn uống Tổ 6 thị trấn Đồng Văn 0961,291,668  

202 Chân Núi Quán Ăn uống Tổ 5 Thị trấn Đồng Văn 01683 395 092  

203 Nhà hàng Thèn Pả Ăn uống Trung tâm xã Lũng Cú 975.987.004  

204 Nhà ăn cực Bắc Ăn uống Trung tâm xã Lũng Cú 0982.810.015  

205 Núi Rồng quán Ăn uống Trung tâm xã Lũng Cú 01276.668.168  

206 Quán ăn Dũng Trọc Ăn uống Trung tâm xã Lũng Cú 0912.134.283  

207 Quán ăn Bình Sinh Ăn uống Trung tâm xã Lũng Cú 0988.151.650  

208 Nhà hàng Hoang Dã Ăn uống Cua chữ M xã Sủng Trái 0989,067,868  

209 Quán ăn Thu Mì Ăn uống Trung tâm xã Lũng Cú 0973.659.356  

210 Quán ăn Yến Chi Ăn uống Trung tâm xã Sà Phìn 01675.314.017  

211 Nhà hàng Khánh Linh Ăn uống Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng Là 988.221.032  

212 Quán ăn Mềm mến Ăn uống Thôn Lũng Cẩm Trên xã Sủng Là 1.648.691.592  

213 Nhà hàng Đinh Thuần Ăn uống Thôn Đoàn Kết xã Sủng Là 1.679.233.219  

214 
Nhà hàng Hoa Đá Ăn uống Ngã ba Lũng Táo - Sàn Phìn, xã Sà 

Phìn 

0387,816,302 
 

215 Quán ăn Hồng Phúc Ăn uống Trung tâm xã Sà Phìn 0988. 684.434  

216 Nhà hàng Hiền Huận Ăn uống Trung tâm xã Phố Cáo 01682.337.596  

217 Nhà hàng Hoàn Thùng Ăn uống Trung tâm TT Phố Bảng 01693.758.158  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T15:57:57+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Triệu Thị Tình<tttinh.svhtt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:30+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:32+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:34+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:36+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:39+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:48+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:14:54+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-17T16:15:00+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




